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Đak Đoa, ngày 12 tháng 05 năm 2020




KẾ HOẠCH 
CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2020

	I. MỤC TIÊU:
	1. Mục tiêu chung: 
	Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của trạm y tế xã, góp phần thực hiện chiến lược của ngành y tế là chăm sóc sức khỏe cho mọi người tại tuyến cơ sở và nâng cao năng lực kỹ thuật chuyên môn trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã.
	2. Mục tiêu cụ thể :	
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho tuyến dưới, nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu ban đầu tại trạm y tế xã. 
	- Tăng cường cán bộ tuyến trên cho tuyến dưới .
	- Xây dựng mạng lưới thông tin hai chiều .
	3. Chỉ tiêu cụ thể : 
	- Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến cho 17 xã theo hình thức tổ chức tập trung theo cụm.
	- Mỗi khoa thực hiện chỉ đạo tuyến 3 đợt, tại 3 cụm, thời gian 1 ngày/ cụm. 
	- Các cụm được phân như sau:
	+ Cụm Trung tâm (C1): Địa điểm Trạm Y tế H’Neng bao gồm các xã ( Trạm Y tế thị trấn, Tân Bình, K’Dang, Kon Gang, H’Neng)
	+ Cụm phía Bắc (C2): Địa điểm Trạm Y tế Đakkrong, bao gồm các xã ( Trạm Y tế Đakkrong, Đaksơmei, Hà Đông, Hải Yang. Hà Bầu, Nam Yang)
	+ Cụm phía Nam (C3): Địa điểm Trạm Y tế A’Dơk, bao gồm các xã (Trạm Y tế G’lar, A’ Dơk, Ia Băng, Ia Pếch, H’Nol, xã Trang).
	II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
	1. Về chính sách:	
	- Thực hiện Quyết định 1816/QĐ-BYT của Bộ Y Tế. Các khoa phòng tham gia chỉ đạo tuyến, phân công nhân lực để triển khai công tác chỉ đạo tuyến về cơ sở.
	- Cán bộ tham gia chỉ đạo tuyến, phối hợp với tuyến y tế cơ sở, trong việc hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn và triển khai các kỹ thuật tại trạm y tế.
	- Trung tâm Y tế hổ trợ về các nguồn kinh phí cho CBVC tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị.
	2. Về công tác chuyên môn :
	- Khảo sát nhu cầu chỉ đạo tuyến tại cơ sở.
	- Các khoa phân công cán bộ tham gia công tác chỉ đạo tuyến có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, để kết quả chỉ đạo tuyến mang lại hiệu quả cao.
	- Cán bộ tham gia công tác chỉ đạo tuyến, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị, bài giảng theo kế hoạch phù hợp với nội dung chỉ đạo tuyến, gửi phòng Kế hoạch –Tài chính trước khi triển khai.	
	- Chuyên môn kỹ thuật được triển khai, phù hợp với danh mục phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế, được Sở Y tế phê duyệt.
	3. Nhân lực thực hiện:
	- Trên cơ sở phân cụm các trạm y tế. Nhân lực triển khai thực hiện chỉ đạo tuyến tổ chức đi theo tổ, các tổ được phân như sau:
	+ Tổ 1: Gồm 3 nhân lực thuộc các khoa (1 bác sĩ Khoa HSCC, 1 bác sĩ Khoa Nội-Nhi-Nhiễm, 1 bác sĩ Khoa YHCT-PHCN)
	+ Tổ 2: Gồm 3 nhân lực thuộc các khoa (1 bác sĩ Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, 1 Cử nhân xét nghiệm Khoa xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh,1 bác sĩ hoặc cử nhân Khoa kiểm soát bệnh tật-HIV)
	+ Tổ 3: Gồm 3 nhân lực thuộc các khoa (1 bác sĩ Khoa Khám bệnh, 1 bác sĩ  Khoa Ngoại-LCK, 1 Dược sĩ  Khoa Dược –TTB-VTYT)
	- Các khoa được phân theo tổ, phối hợp sắp xếp thời gian triển khai chỉ đạo tuyến cùng 1 ngày theo kế hoạch. Thông báo cho các cụm ngày triển khai công tác chỉ đạo tuyến tại cụm trước 1 tuần, để các trạm bố trí địa điểm và sắp xếp công việc.
	4. Thời gian thực hiện:
	- Công tác chỉ đạo tuyến được triển khai 3 đợt, trong các tháng 6, 7, 8 năm 2020.
	- Mỗi đợt chỉ đạo tuyến: 1 ngày/ cụm
	5. Kinh phí thực hiện:
	- Cán bộ đi công tác chỉ đạo tuyến được cấp tiền công tác phí, lưu trú, xăng xe theo quy chế tự chủ cuả cơ quan.
	III. CÁC HỌAT ĐỘNG CỤ THỂ:
1. Nội dung chỉ đạo tuyến 
- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn cho các trạm theo Quyết định 2919/QĐ-BYT ngày 6/8/2014 của Bộ Y tế về việc « Ban hành tại liệu chuyên môn hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường »
	- Hướng dẫn thực hiện các quy trình kỹ thuật cận lâm sàng (xét nghiệm, test, ..) được phân tuyến theo danh mục kỹ thuật tuyến xã.
	- Hướng dẫn công tác khám, chẩn đoán và điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền.
	- Hướng dẫn quy chế dược, bảo quản, lưu trữ, sử dụng thuốc.
	- Hướng dẫn công tác tiêm chủng, giám sát và xử lý ổ dịch bệnh truyền nhiễm.
	2. Triển khai các hoạt động chỉ đạo tuyến

	TT
	Khoa phòng thực hiện
	Số cán bộ tham gia
	Nội dung chỉ đạo tuyến
	Đơn vị nhận cỉ đạo tuyến
	Địa điểm
	Thời gian thực hiện

	Tổ 1

	- Khoa HSCC
	1BS
	1. Cấp cứu ngừng tuần hoàn 
2. Cấp cứu đuối nước 
	* Cụm trung tâm (C1):
1. TYT thị trấn
2. TYT Tân Bình
3. TYT K’Dang.
4. TYT Kon Gang
5. TYT H’Neng
	Trạm Y tế H’Neng
	1 ngày/Cụm,
Tháng 6/2020


	
	- Khoa Nội-Nhi-Nhiễm

	1BS
	1. Chẩn đoán và điều trị cơn hen phế quản cấp ở người lớn 
2. Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 
3. Quản lý bệnh tháo đường 
	
	
	

	
	- Khoa YHCT-PHCN

	1BS
	-Hội chứng cổ vai, cánh tay
-Đau lưng
	
	
	

	Tổ 2
	- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

	1BS
	1.Phát hiện thai nghén có nguy cơ cao
2.Phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm, xử trí và chuyển tuyến các cấp cứu sản khoa.
3. Đỡ đẻ tại nhà và xử trí đẻ rơi.
	*Cụm phía bắc (C2):
1. TYT Đakkrong
2. TYT Đaksơmei
3. TYT Hà Đông
4. TYT Hải Yang
5. TYT Hà Bầu
6. TYT Nam Yang

	Trạm Y tế Đakkrong
	1 ngày/Cụm,
Tháng 6/2020


	
	- Khoa Cận lâm sàng

	1CN
	-Kỹ thuật lấy máu, soi lam xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét
- An toàn sinh học
	
	
	

	
	-Khoa kiểm soát bệnh tật-HIV
	1CN hoặc BS
	-Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em theo Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 15/6/2019
- Hướng dẫn điều tra, giám sát xử lý ổ dịch phòng chống sốt xuất huyết
	
	
	

	Tổ 3
	
-Khoa Khám bệnh

	1BS
	1. Sốt 
2. Đau bụng 
3. Đau đầu 
	*Cụm phía nam (C3)
1.TYT G’lar
2.TYT  A’Dơk
3.TYT Ia Băng
4.TYT Ia Pếch, 5.TYT H’Nol
6.TYT xã Trang 
	Trạm Y tế A’Dơk
	1 ngày/Cụm,
Tháng 6/2020


	
	-Khoa Ngoại-LCK
	1BS
	1. Cấp cứu điện giật
2. Sơ cứu bỏng 
3. Sơ cứu gẫy xương 
	
	
	

	
	-Khoa Dược-TTB-VTYT
	1DS
	-Hướng dẫn quản lý, sử dụng và bảo quản thuốc tại trạm y tế.
	
	
	

	Tổ 2

	- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

	1BS
	1.Phát hiện thai nghén có nguy cơ cao
2.Phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm, xử trí và chuyển tuyến các cấp cứu sản khoa.
3. Đỡ đẻ tại nhà và xử trí đẻ rơi.
	* Cụm trung tâm(C1):
1. TYT thị trấn
2. TYT Tân Bình
3. TYT K’Dang.
4. TYT Kon Gang
5. TYT H’Neng 
	Trạm Y tế H’Neng
	1 ngày/Cụm,
Tháng 7/2020


	
	- Khoa Cận lâm sàng

	1CN
	-Kỹ thuật lấy máu, soi lam xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét
- An toàn sinh học
	
	
	

	
	-Khoa kiểm soát bệnh tật-HIV
	1CN hoặc BS
	-Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em theo Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 15/6/2019
- Hướng dẫn điều tra, giám sát xử lý ổ dịch phòng chống sốt xuất huyết
	
	
	

	Tổ 3
	
-Khoa Khám bệnh

	1BS
	1. Sốt 
2. Đau bụng 
3. Đau đầu 
	*Cụm phía bắc(C2):
1. TYT Đakkrong
2. TYT Đaksơmei
3. TYT Hà Đông
4. TYT Hải Yang
5. TYT Hà Bầu
6. TYT Nam Yang

	Trạm Y tế Đakkrong
	1 ngày/Cụm,
Tháng 7/2020


	
	-Khoa Ngoại-LCK
	1BS
	1. Cấp cứu điện giật
2. Sơ cứu bỏng 
3. Sơ cứu gẫy xương 
	
	
	

	
	-Khoa Dược-TTB-VTYT
	1DS
	-Hướng dẫn quản lý, sử dụng và bảo quản thuốc tại trạm y tế.
	
	
	

	Tổ 1
	- Khoa HSCC
	1BS
	1. Cấp cứu ngừng tuần hoàn 
2. Cấp cứu đuối nước 
	*Cụm phía nam(C3)
1.TYT G’lar
2.TYT  A’Dơk
3.TYT Ia Băng
4.TYT Ia Pếch, 5.TYT H’Nol
6.TYT xã Trang
	Trạm Y tế A’Dơk
	1 ngày/Cụm,
Tháng 7/2020


	
	- Khoa Nội-Nhi-Nhiễm

	1BS
	1. Chẩn đoán và điều trị cơn hen phế quản cấp ở người lớn 
2. Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 
3. Quản lý bệnh tháo đường 
	
	
	

	
	- Khoa YHCT-PHCN

	1BS
	-Hội chứng cổ vai, cánh tay
-Đau lưng
	
	
	

	Tổ 3
	
-Khoa Khám bệnh

	1BS
	1. Sốt 
2. Đau bụng 
3. Đau đầu 
	* Cụm trung tâm(C1):
1. TYT thị trấn
2. TYT Tân Bình
3. TYT K’Dang.
4. TYT Kon Gang
5. TYT H’Neng
	Hội trường TTYT
	1 ngày/Cụm,
Tháng 8/2020


	
	-Khoa Ngoại-LCK
	1BS
	1. Cấp cứu điện giật
2. Sơ cứu bỏng 
3. Sơ cứu gẫy xương 
	
	
	

	
	-Khoa Dược-TTB-VTYT
	1DS
	-Hướng dẫn quản lý, sử dụng và bảo quản thuốc tại trạm y tế.
	
	
	

	Tổ 1
	- Khoa HSCC
	1BS
	1. Cấp cứu ngừng tuần hoàn 
2. Cấp cứu đuối nước 
	*Cụm phía bắc(C2):
1. TYT Đakkrong
2. TYT Đaksơmei
3. TYT Hà Đông
4. TYT Hải Yang
5. TYT Hà Bầu
6. TYT Nam Yang
	Trạm Y tế Đakkrong
	1 ngày/Cụm,
Tháng 8/2020


	
	- Khoa Nội-Nhi-Nhiễm

	1BS
	1. Chẩn đoán và điều trị cơn hen phế quản cấp ở người lớn 
2. Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 
3. Quản lý bệnh tháo đường 
	
	
	

	
	- Khoa YHCT-PHCN

	1BS
	-Hội chứng cổ vai, cánh tay
-Đau lưng
	
	
	

	Tổ 2
	- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

	1BS
	1.Phát hiện thai nghén có nguy cơ cao
2.Phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm, xử trí và chuyển tuyến các cấp cứu sản khoa.
3. Đỡ đẻ tại nhà và xử trí đẻ rơi.
	*Cụm phía nam(C3)
1.TYT G’lar
2.TYT  A’Dơk
3.TYT Ia Băng
4.TYT Ia Pếch, 5.TYT H’Nol
6.TYT xã Trang
	Trạm Y tế A’Dơk
	1 ngày/Cụm,
Tháng 8/2020


	
	- Khoa Cận lâm sàng

	1CN
	-Kỹ thuật lấy máu, soi lam xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét
- An toàn sinh học
	
	
	

	
	-Khoa kiểm soát bệnh tật-HIV
	1CN hoặc BS
	-Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em theo Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 15/6/2019
- Hướng dẫn điều tra, giám sát xử lý ổ dịch phòng chống sốt xuất huyết
	
	
	


	
	3. Hỗ trợ thuốc, trang thiết bị và kinh phí cho tuyến dưới : 
	- Khoa Dược Trung Tâm Y tế tổng hợp dự trù thuốc các trạm y tế xã và cung ứng các thuốc thiết yếu phục vụ công tác khám chữa bệnh.
	- Tổng hợp dự trù và cung ứng trang thiết bị, vật tư y tế đáp ứng các kỹ thuật chuyên môn phù hợp với danh mục phân tuyến kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt. 
	4. Thông tin hai chiều giữa tuyến trên và tuyến dưới:
	Cập nhật thông tin 2 chiều, giữa Trung Tâm Y tế và trạm y tế các xã qua email và điện thoại trong công tác chỉ đạo tuyến, khám chữa bệnh, phòng chống dịch và báo cáo thống kê.
	5. Các hoạt động khác : 
	Tham gia các hoạt động của trạm y tế như: Khám chữa bệnh, củng cố xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, thực hiện các chương trình y tế quốc gia.
	6. Công tác kiểm tra, báo cáo tổng kết : 
	- Các cán bộ tham gia công tác chỉ đạo tuyến chuẩn nội dung bài giảng, trang thiết bị cần thiết gửi về phòng KHTH trước ngày 30/05/2020.
	- Cán bộ viên chức các khoa tham gia công tác chỉ đạo tuyến, sau mỗi đợt có tổng kết báo cáo gửi về phòng kế hoạch tổng hợp để tổng hợp báo cáo rút kinh nghiệm. 
	- Thời gian nộp báo cáo các đợt chỉ đạo tuyến chậm nhất sau mỗi đượt đi chỉ đạo tuyến 1 tuần.
	7. Các trạm y tế xã:
	- Trạm Y tế xã được chọn làm tổ chức cho cụm chỉ đạo tuyến, bố trí sắp xếp phòng ốc phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất cho công tác đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật theo nội dung của kế hoạch chỉ đạo tuyến.
	- Các trạm y tế xã, cử cán bộ y tế của các cụm xã tham gia đào tạo, bồi dưỡng vào các ngày cán bộ y tế trung tâm về triển khai công tác chỉ đạo tuyến gồm: Y, bác sĩ; Nữ hộ sinh; phụ trách công tác dược của các trạm.
	- Trong các ngày các trạm tập trung tham gia đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời phải đảm bảo tối thiểu có 1 nhân lực trực làm việc tại trạm. 
Trên đây là kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2020. Yêu cầu các khoa phòng, trạm y tế các xã nghiêm túc triển khai thực hiện. 
	* Nơi nhận:
- Các khoa, phòng.
- Các trạm y tế xã.
- Lưu VT, KHTH.
	GIÁM ĐỐC
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